TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: 
CƠ KHÍ
Bộ môn:  
Chế tạo máy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
(1)
Tên học phần: 

· Tiếng Việt:            Nguyên lý – chi tiẾt máy
· Tiếng Anh:  Theory of mechanisms and machine component design


Mã học phần: 




Số tín chỉ: 
03

Đào tạo trình độ:    Đại học





Học phần tiên quyết: 
Toán, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Vật liệu kỹ thuật

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên CBGD: Phạm Hùng Thắng   Chức danh, học vị: PGS.TS 
Email: phthangntu@gmail.com    ĐTDĐ:    0913 408345.

Học phần: Nguyên lý Chi tiết máy        Mã HP:     MET336    Số TC:   3
· Lớp :  58.CNOT3      Phòng học:  G5. 102
Từ ngày:     04 – 9 – 2017      đến ngày:      17– 12 - 2017.
Thời khóa biểu:     Thứ 4 (1,2, 3)
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
(1)

Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản tính toán động học, động lực học một số cơ cấu phẳng cơ bản trong các máy móc phục vụ trong nền công nghiệp (cơ cấu 4 khâu bản lề, cơ cấu tay quay con trwotj, cơ cấu culit, …, đồng thời tính toán kiểm tra bền các bộ truyền động trong hệ truyền động (truyền động đai, bánh răng, xích, trục vít, ma sát), các mối ghép, các chi tiết có công dụng chung.

4. Mục tiêu:



Giúp cho sinh viên có đủ kiến thức để nghiên cứu các học phần về lĩnh vực máy, thiết bị trong các chuyên ngành Kỹ thuật giao thông, Cơ điện tử, Nhiệt lạnh. Hiểu và phân tích được các kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu, kiểm tra được độ bền của các chi tiết.

Chương/chủ đề 1: Những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế chi tiết máy …..

Số tiết:   4   (Từ ngày:       đến ngày:   )

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Những định nghĩa và khái niệm cơ bản (Máy, cơ cấu, Bậc tự do, lược đồ, tải trọng và ứng suất…)

2. Vật liệu chế tạo máy.

3. Các đặc điểm và nguyên tắc trong tính toán và thiết kế chi tiết máy (các chỉ tiêu về khả năng làm việc, xác định ứng suất cho phép, nhân tố ảnh hưởng đến sức bền mỏi…)
	- Giới thiệu, giải thích, xây dựng đồ thị tư duy, hướng dẫn cách học
- Đặt vấn đề, sinh viên nêu ý kiến.
	Đọc chương 1 của 02 tài liệu:
-Nguyên lý máy

- Chi tiết máy 
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.
- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	


Chương/chủ đề 2: Bài toán Động học cơ cấu phẳng …..

Số tiết: ……4…… (Từ ngày: … đến ngày:  …)

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Cấu trúc cơ cấu và bài toán chuyển vị

2. Bài toán vận tốc

3. Bài toán gia tốc
4. Bài tập
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.
- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	-Đọc kỹ chương 2 (nguyên lý máy)
- Xem lại phần động học (cơ lý thuyết)
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	


Chương/chủ đề 3: Bài toán Lực học cơ cấu phẳng
Số tiết: ……4…… (Từ ngày: … đến ngày:  .)

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Phân tích các lực và xác định các lực tác dụng lên cơ cấu (Nội lực, ngoại lực, lực quán tính).

2. Tính áp lực khớp động và lực cân bằng trên khâu dẫn.
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	-Đọc kỹ chương 3 (nguyên lý máy).
Xem lại phần cộng trừ véc tơ
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	

	Kiểm tra lần 1
	
	
	Chương 1, 2, 3
	21/11/20012


Chương/chủ đề 4: Lực ma sát …..
Số tiết: ……3…… (Từ ngày:  đến ngày:    .)

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Khái niệm, phân loại

2. Ma sát trong các khớp động (ma sát khô, ma sát ướt)
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	-Đọc kỹ chương 4 (nguyên lý máy).
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	


Chương/chủ đề 5 : Các cơ cấu thông dụng
Số tiết: ……6…… (Từ ngày: …đến ngày:  …….)

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Cơ cấu phẳng toàn khớp loại thấp (định nghĩa, động học, lực hoc)

2. Cơ cấu đặc biệt: Các đăng, Man)
3. Cơ cấu Cam

4. Cơ cấu bánh răng
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	-Đọc kỹ chương 5, 6,10 (Nguyên lý máy).
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	


Chương/chủ đề 6: Động lực học máy …..
Số tiết: ……4…… (Từ ngày: …… đến ngày:  …….)

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Chuyển động thực của máy.

2. Các phương phương nâng cao chất lượng làm việc của máy:

- Làm đều chuyển động máy

- Điều chỉnh vận tốc của máy 

3. Cân bằng máy

4. Hiệu suất của máy
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	-Đọc kỹ chương 11,12, 13, 14 (nguyên lý máy)
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	


Chương/chủ đề 7: Truyền động ma sát …..
Số tiết: ……4…… (Từ ngày: ……… đến ngày:  ……  )

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng.

2. Động lực học bộ truyền bánh ma sát.

3. Động lực học bộ truyền đai

4. Các chỉ tiêu đánh giá bộ truyền và các công thức tính toán.
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	-Đọc kỹ chương phần truyền động bánh ma sát và truyền động đai (chi tiết máy tập 1, 2)
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	


Chương/chủ đề 8: Truyền động bánh răng
Số tiết: ……4…… (Từ ngày: …   đến ngày:    .)

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Cơ cấu bánh răng

2. Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng TĐBR
3. Các thông số cơ bản về động học, lực học

4. Chỉ tiêu và cách tính toán bền bộ truyền động
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	-Đọc kỹ chương 7,8,9,10 (chi tiết máy tập 1)
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	


Chương/chủ đề 9: Truyền động xích …..
Số tiết: ……2…… (Từ ngày: ………….)

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng

2. Các thông số cơ bản về động học, lực học

3. Chỉ tiêu và cách tính toán bền bộ truyền động
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	-Đọc kỹ phần truyền động xích (chi tiết máy tập 2)
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	


Chương/chủ đề 10: Truyền động trục vít – bánh vít
Số tiết: 2    (Từ ngày:  )

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng.

2. Động lực học bộ truyền

3. Tính toán – thiết kế bộ truyền 
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	-Đọc kỹ chương phần truyền động trục vít - bánh vít  (chi tiết máy tập  2)
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	


Chương/chủ đề 11: Trục, ổ đỡ, khớp nối …..
Số tiết: ……4…… (Từ ngày: …… đến ngày:  ……  )

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Khái niệm, phân loại, phạm vi sử dụng

2. Các thông số cơ bản của các tiết máy

3. Xác định các thông số cần thiết và lựa chọn kết cấu hợp lí.
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	Đọc kỹ phần trục, ổ đỡ, khớp nối (chi tiết máy tập 2)
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	

	Kiểm tra lần 2
	
	
	
	16/01/2003


Chương/chủ đề 12: Các mối ghép …..
Số tiết: ……5…… (Từ ngày: … đến ngày:  …… )

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Khái niệm, phân loại, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.

2. Đặc điểm làm việc và các thông số cơ bản của các mối ghép

3. Cách tính toán các mối ghép 
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn
	Đọc kỹ chương 4, 5, 6, 7, 8 (chi tiết máy tập 1)
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Ôn luyện kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	


Chương/chủ đề 13:  Ôn tập & giải bài tập .

Số tiết:   05   (Từ ngày:     đến ngày    )

	
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Tổng kết kiến thức đã nghiên cứu.

2. Hướng dẫn giải bài tập các chương

3. Hướng dẫn ôn tập và thi hết môn 
	- Sơ đố tư duy

- Đặt vấn đề.

- Mô phỏng

- Hướng dẫn ôn tập
	Đọc kỹ các chương đã học ở trên
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	- Tổng luận kiến thức và thực hiện bài tập.

- Lập bản đồ tư duy về nội dung đã học.
	
	
	

	Thi hết môn
	
	
	Thực hiện toàn bộ
	Vấn đáp
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6. Đánh giá kết quả học tập

     6.1. Thang điểm đánh giá

    1. Đánh giá kết quả học tập học phần của học viên (đánh giá học phần) bao gồm hai phần bắt buộc là đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần;

    2. Điểm đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), cho điểm chẵn;

     3. Điểm học phần là tổng các điểm đánh giá đã nhân với trọng số và được làm tròn đến phần nguyên trong đó điểm thi kết thúc học phần có trọng số là 70%;

      4. Điểm học phần từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu.

     6.2. Các hoạt động đánh giá

	TT
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức đánh giá
	Trọng số (%)

	1
	 Kiểm tra giữa kỳ
	Tiểu luận /Viết
	30

	2
	Thi kết thúc học phần
	Viết
	70


TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

           Đặng Xuân Phương
PGS.TS  Phạm Hùng Thắng
 

